
GV dẫn đoàn: Thầy Nguyễn Chí Nghĩa; Số điện thoại: 0909.843.350

STT Mã SV Họ đệm Tên Phái Ngày sinh Lớp học Ghi chú

1 17003295 Lâm Ngọc Hiếu Nữ 28/03/1999 T17B-N01A

2 17003161 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 09/05/1995 T17B-N01A

3 17003560 Phạm Thị Kim Liên Nữ 10/09/1999 T17B-N01A

4 17003315 Lê Thị Phượng Mai Nữ 23/11/1995 T17B-N01A

5 16002436 Tạ Thị Diễm My Nữ 15/03/1994 T17B-N01A

6 17003218 Phạm Thị Thủy Ngân Nữ 26/11/1999 T17B-N01A

7 17003358 Vũ Hoàng Kim Ngân Nữ 24/06/1999 T17B-N01A

8 17003267 Nguyễn Thụy Hồng Ngọc Nữ 22/10/1998 T17B-N01A

9 17003190 Lê Ngọc Như Nữ 06/07/1999 T17B-N01A

10 17003319 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 21/02/1998 T17B-N01A

11 17003187 Nguyễn Lê Phương Thảo Nữ 07/04/1999 T17B-N01A

12 17003316 Nguyễn Hoàng Anh Thư Nữ 27/03/1999 T17B-N01A

13 17003276 Lê Thanh Thúy Nữ 28/01/1999 T17B-N01A

14 17003566 Trần Thị Thúy Tiền Nữ 16/07/1999 T17B-N01A

15 17003320 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 10/04/1995 T17B-N01A

16 17003233 Trương Thị Thùy Mỹ Nữ 06/04/1999 T17B-N01A

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

DANH SÁCH HỌC VIÊN THỰC TẬP

Trường: Mầm non 10

Địa điểm: 378 Cách mạng tháng 8, Phường 10, Quận 3, Tp.HCM

Tp Hồ Chí Minh, ngày ….  tháng ….. năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG 



Nhóm trưởng: Lê Thị Ngọc Thuy; Số điện thoại: 077.384.7302

GV dẫn đoàn: Cô Lương Thị Kim Dung; Số điện thoại: 0918.015.285

STT Mã SV Họ đệm Tên Giới Ngày sinh Lớp học Ghi chú

1 17003400 Nguyễn Đoàn Minh Giang Nữ 01/06/1998 T17B-N01B

2 17003520 Nguyễn Thị Hà Nữ 26/07/1999 T17B-N01B

3 17003345 Dương Yến Linh Nữ 10/04/1998 T17B-N01B

4 17003581 Phạm Ngọc Chi Linh Nữ 05/04/1998 T17B-N01B

5 17003335 Trần Minh Ngọc Nữ 09/11/1999 T17B-N01B

6 17003367 Trương Vũ Quyên Nữ 13/04/1999 T17B-N01B

7 18000023 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 08/03/1994 T17B-N01B

8 17003333 Lê Thị Ngọc Thuy Nữ 24/07/1999 T17B-N01B

9 17003433 Đặng Thị Thu Trang Nữ 22/11/1999 T17B-N01B

10 17003537 Lâm Tú Uyên Nữ 04/01/1999 T17B-N01B

11 17003420 Đoàn Thị Tuyết Vân Nữ 22/05/1999 T17B-N01B

12 17003470 Lê Thị Tuyết Hồng Vân Nữ 28/02/1999 T17B-N01B

13 17003446 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 12/06/1999 T17B-N01B

14 17003459 Võ Hoàng Thúy Vy Nữ 09/11/1999 T17B-N01B

15 17003399 Võ Thị Ngọc Xuân Nữ 03/04/1999 T17B-N01B

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

DANH SÁCH HỌC VIÊN THỰC TẬP

Trường: Mầm non 2

Địa điểm: 481 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Tp.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG 



GV dẫn đoàn: Cô Trần Thị Thảo Giang; Số điện thoại: 0989.218.106

STT Mã SV Họ đệm Tên Phái Ngày sinh Lớp học Ghi chú

1 17003323 Huỳnh Thị Mỹ Giang Nữ 02/07/1999 T17B-N01A

2 17003613 Phan Thị Lành Nữ 06/09/1993 T17B-N01A

3 17003197 Đỗ Kiều Gia Linh Nữ 25/04/1998 T17B-N01A

4 17003326 Đinh Thị Yến Ngọc Nữ 14/03/1999 T17B-N01A

5 17003258 Hồ Hồng Ngọc Nữ 03/10/1999 T17B-N01A

6 17003257 Lê Bích Ngọc Nữ 10/11/1999 T17B-N01A

7 17003230 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 15/11/1999 T17B-N01A

8 17003073 Nguyễn Thị Mai Thảo Nữ 28/12/1993 T17B-N01A

9 17003217 Phạm Ngọc Như Thảo Nữ 20/05/1999 T17B-N01A

10 17003234 Đoàn Thị Hồng Thi Nữ 10/04/1999 T17B-N01A

11 17003667 Nguyễn Thị Kim Thoại Nữ 12/03/1993 T17B-N01A

12 17003200 Huỳnh Đỗ Minh Thư Nữ 29/03/1998 T17B-N01A

13 17003264 Trần Ngọc Minh Thư Nữ 23/01/1999 T17B-N01A

14 17003569 Đỗ Ngọc Thùy Trang Nữ 21/07/1998 T17B-N01A

15 17003270 Lê Phạm Thu Vân Nữ 19/10/1999 T17B-N01A

16 17003214 Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ 17/01/1998 T17B-N01A

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

DANH SÁCH HỌC VIÊN THỰC TẬP

Trường: Mầm non 3

Địa điểm: Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

KT.HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG 



GV dẫn đoàn: Cô Trần Thị Thảo Giang; Số điện thoại: 0989.218.106

STT Mã SV Họ đệm Tên Phái Ngày sinh Lớp học Ghi chú

1 17003322 Châu Mai Dung Nữ 07/11/1997 T17B-N01A

2 17003293 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 09/09/1996 T17B-N01A

3 17003564 Lê Thị Hà Nữ 16/11/1999 T17B-N01A

4 17003221 Trương Thị Kim Hằng Nữ 23/10/1999 T17B-N01A

5 17003606 Võ Thị Hồng Hạnh Nữ 25/06/1999 T17B-N01A

6 17003273 Phạm Trúc Ly Nữ 11/03/1997 T17B-N01A

7 17003619 Lê Thị Thu Phượng Nữ 26/12/1998 T17B-N01A

8 17003284 Nguyễn Thị Khánh Quyên Nữ 01/09/1999 T17B-N01A

9 17003282 Nguyễn Diệu Quỳnh Nữ 07/01/1998 T17B-N01A

10 17003266 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 19/07/1999 T17B-N01A

11 17003607 Huỳnh Thị Thúy Nữ 10/02/1999 T17B-N01A

12 17003298 Đỗ Thị Cẩm Tiên Nữ 01/12/1999 T17B-N01A

13 17003283 Lê Thị Bích Trâm Nữ 05/02/1998 T17B-N01A

14 17003281 Nguyễn Hương Trầm Nữ 23/06/1999 T17B-N01A

15 17003306 Trần Ngọc Thảo Vy Nữ 10/07/1999 T17B-N01A

16 17003578 Phùng Ngọc Hân Nữ 19/09/1997 T17B-N01A

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

DANH SÁCH HỌC VIÊN THỰC TẬP

Trường: Mầm non 5

Địa điểm: Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG 



GV dẫn đoàn: Cô Chu Thị Thanh Phương; Số điện thoại: 0909.024.180

STT Mã SV Họ đệm Tên Phái Ngày sinh Lớp học Ghi chú

1 18000025 Nguyễn Thị Dung Nữ 09/10/1998 T17B-N02A

2 17003068 Nguyễn Ngọc Lan Nữ 11/07/1988 T17B-N02A

3 17003075 Lâm Thị Kiều Liêm Nữ 09/09/1995 T17B-N02A

4 18000001 Lê Kim Ngân Nữ 25/08/1996 T17B-N02A

5 17003069 Nguyễn Ái Nhi Nữ 09/03/1976 T17B-N02A

6 17003404 Trần Thị Khánh Nhung Nữ 04/12/1998 T17B-N02A

7 17003241 Trần Thị Bích Uyên Nữ 07/04/1997 T17B-N02A

8 17003505 Phạm Thị Thêu Nữ 07/07/1991 T17B-N02A

9 17003506 Bùi Thị Thủy Nữ 18/12/1987 T17B-N02A

10 17003522 Đàng Thị Tiểu Thuyết Nữ 24/01/1992 T17B-N02A

11 17003508 Ngô Thị Tươi Nữ 03/10/1988 T17B-N02A

12 17003507 Lại Thị Vân Nữ 01/11/1990 T17B-N02A

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

DANH SÁCH HỌC VIÊN THỰC TẬP

Trường: Mầm non 7

Địa điểm: Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3 (đối diện BV mắt)

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2019

KT.HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG 



GV dẫn đoàn: Cô Chu Thị Thanh Phương; Số điện thoại: 0909.024.180

STT Mã SV Họ đệm Tên Phái Ngày sinh Lớp học Ghi chú

1 17003512 Hà Thị Mỹ Duyên Nữ 06/04/1999 T17A-N01B

2 17003485 Hoàng Thị Hồng Nữ 04/05/1999 T17A-N01B

3 17003082 Nguyễn Thị Lân Nữ 15/10/1996 T17A-N01A

4 17003476 Lý Thị Mỹ Lệ Nữ 17/01/1996 T17A-N01B

5 17003521 Đặng Thị Yến Linh Nữ 23/12/1999 T17A-N01B

6 17003501 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 11/12/1999 T17A-N01B

7 17003050 Lôi Huỳnh Huệ Mẫn Nữ 22/01/1998 T17A-N01A

8 17003130 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 27/03/1997 T17A-N01A

9 17003530 Lê Hà Thanh Thảo Nữ 29/07/1997 T17A-N01B

10 17003092 Nguyễn Thị Lan Tiên Nữ 24/01/1997 T17A-N01A

11 17003491 Huỳnh Đặng Quế Trân Nữ 05/09/1999 T17A-N01B

12 17003479 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 11/08/1999 T17A-N01B

13 17003048 Nguyễn Thị Kim Tuệ Nữ 01/07/1998 T17A-N01A

14 17003025 Trần Thị Ngọc Yến Nữ 26/07/1998 T17A-N01A

15 17003523 Dương Thị Yến Thi Nữ 07/01/1995 T17A-N01B

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

DANH SÁCH HỌC VIÊN THỰC TẬP

Trường: Mầm non 7A

Địa điểm: Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

Tp Hồ Chí Minh, ngày ….  tháng ….. năm 2019

KT.HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG 



Nhóm trưởng: Đặng Thị Thùy Dương; Số điện thoại: 0902.482429

GV dẫn đoàn: Cô Chu Thị Thanh Phương; Số điện thoại: 0909.024.180

STT Mã SV Họ đệm Tên Phái Ngày sinh Lớp học Ghi chú

1 17000033 Đặng Thị Thùy Dương Nữ 13/07/1986 T17B-N01B

2 17003463 Phạm Trần Mai Hoa Nữ 22/06/1999 T17B-N01B

3 17003419 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 17/11/1998 T17B-N01B

4 17003371 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 25/06/1999 T17B-N01B

5 17003386 Trương Thị Trúc Linh Nữ 11/06/1999 T17B-N01B

6 18000002 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 13/09/1999 T17B-N01B

7 17003351 Huỳnh Thanh Ngân Nữ 12/01/1998 T17B-N01B

8 17003466 Huỳnh Mỹ Ngọc Nữ 20/10/1999 T17B-N01B

9 17003334 Thủy Kiết Phương Nữ 24/11/1999 T17B-N01B

10 17003405 Nguyễn Thùy Phương Thảo Nữ 13/05/1997 T17B-N01B

11 17003222 Vũ Trịnh Thanh Thảo Nữ 13/09/1999 T17B-N01B

12 17003344 Đặng Thị Mỷ Tho Nữ 11/10/1998 T17B-N01B

13 17003397 Huỳnh Thái Ngọc Vân Nữ 13/06/1998 T17B-N01B

14 17003403 Nguyễn Hoàng Tường Vi Nữ 01/05/1999 T17B-N01B

15 17003361 Trần Cao Thanh Vy Nữ 01/10/1999 T17B-N01B

16 17003449 Trần Thị Yên Nữ 08/07/1999 T17B-N01B

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

DANH SÁCH HỌC VIÊN THỰC TẬP

Trường: Mầm non 7A

Địa điểm: Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

Tp Hồ Chí Minh, ngày ….  tháng ….. năm 2019

KT.HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG 



GV dẫn đoàn: Thầy Nguyễn Chí Nghĩa; Số điện thoại: 0909.843.350

STT Mã SV Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Ghi chú

1 18000024 Nguyễn Ngọc Ân Nữ 01/05/1993 T17B-N01B

2 17003423 Phạm Lê Mỹ Duyên Nữ 17/12/1999 T17B-N01B

3 17003409 Võ Thị Mỹ Hoa Nữ 20/04/1999 T17B-N01B

4 17003410 Nguyễn Thị Phương Huỳnh Nữ 10/10/1999 T17B-N01B

5 17003330 Prum Thị Mỹ Linh Nữ 25/09/1999 T17B-N01B

6 17003280 Võ Kim Mai Nữ 26/05/1997 T17B-N01B

7 17003346 Trần Thị Mầu Nữ 30/04/1989 T17B-N01B

8 17003583 Nguyễn Thị Nga Nữ 10/09/1999 T17B-N01B

9 17003442 Phan Huỳnh Bích Ngọc Nữ 27/10/1997 T17B-N01B

10 17003555 Ngô Thị Nhung Nữ 30/09/1999 T17B-N01B

11 17003402 Đỗ Thị Kiều Oanh Nữ 01/09/1999 T17B-N01B

12 17003373 Trần Thu Thảo Nữ 08/03/1999 T17B-N01B

13 17003426 Phạm Thị Ánh Tiên Nữ 04/03/1999 T17B-N01B

14 16000025 Dương Thị Mận Nữ 03/02/1986 T17B-N01B

15 16001986 Nguyễn Thụy Ngọc Mai Nữ 09/10/1997 T16B-N01A

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

DANH SÁCH HỌC VIÊN THỰC TẬP

Trường: Mầm non 11

Địa điểm: Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Tp.HCM

Tp Hồ Chí Minh, ngày ….  tháng ….. năm 2019

KT.HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG 



GV dẫn đoàn: Cô Nguyễn Thị Mỹ Nga; Số điện thoại: 0964.955.060

STT Mã SV Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Ghi chú

1 17003529 Nguyễn Phương Thúy Bì nh Nữ 29/06/1999 T17A-N01B

2 17003038 Vũ Thị Kim Dung Nữ 20/10/1990 T17A-N01A

3 17003051 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 13/07/1996 T17A-N01A

4 17003022 Mai Phạm Minh Hằng Nữ 23/05/1998 T17A-N01A

5 17003026 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ 20/04/1998 T17A-N01A

6 17003046 Phạm Thị Bích Ngọc Nữ 26/05/1998 T17A-N01A

7 17003552 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 20/02/1989 T17A-N01B

8 17003516 Đặng Thị Phương Nữ 08/04/1999 T17A-N01B

9 17003039 Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 09/06/1996 T17A-N01A

10 17003018 Nguyễn Thị Út Nữ 19/09/1990 T17A-N01A

11 17003037 Quảng Thị Kim Vàng Nữ 05/06/1996 T17A-N01A

12 17003486 Trần Huỳnh Thúy Vy Nữ 30/04/1999 T17A-N01B

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

DANH SÁCH HỌC VIÊN THỰC TẬP

Trường: Mầm non 13

Địa điểm: 9C Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Tp.HCM

Tp Hồ Chí Minh, ngày ….  tháng ….. năm 2019

KT.HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG 



GV dẫn đoàn: Lương Thị Kim Dung; Số điện thoại: 0918.015.285

STT Mã SV Họ đệm Tên Phái Ngày sinh Lớp học Ghi chú

1 17003321 Phạm Ngô Kiều Diễm Nữ 12/10/1989 T17B-N02A

2 17003158 Bùi Thị Thúy Diệp Nữ 17/12/1994 T17B-N02A

3 17003639 Ngô Thị Mỹ Dung Nữ 30/03/1982 T17B-N02A

4 17003042 Lê Thị Thanh Hiền Nữ 18/03/1979 T17B-N02A

5 17003242 Phạm Thị Kim Ngoan Nữ 01/06/1977 T17B-N02A

6 17003328 Lê Thị Thu Nguyệt Nữ 27/09/1996 T17B-N02A

7 17003248 Nguyễn Thị Thẩm Phương Nữ 15/07/1999 T17B-N02A

10 17003286 Lê Thị Kim Thoa Nữ 09/03/1998 T17B-N02A

11 17003471 Trần Hoàng Hồng Thủy Nữ 13/04/1999 T17B-N02A

12 17003665 Lê Như Trinh Nữ 24/09/1983 T17B-N02A

13 17003241 Trần Thị Bích Uyên Nữ 07/04/1997 T17B-N02A

14 17003213 Trương Thị Quỳnh Nữ 14/08/1994 T17B-N02A

15 17000055 Lưu Thu Thảo Nữ 14/10/1998 T17B-N02A

16 T14A-N02A-001 Võ Thị Thùy An Nữ 02/03/1991 T14A-N02A

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

DANH SÁCH HỌC VIÊN THỰC TẬP

Trường: Mầm non 14

Địa điểm: 284/34 Ter Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM

Tp Hồ Chí Minh, ngày ….  tháng ….. năm 2019

KT.HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG 



Nhóm trưởng: Nguyễn Vương Ngọc Vy; Số điện thoại: 0932.051.024

GV dẫn đoàn: Lương Thị Kim Dung; Số điện thoại: 0918.015.285

STT Mã SV Họ đệm Tên Phái Ngày sinh Lớp học Ghi chú

1 17003407 Nguyễn Thị Hiền Hậu Nữ 14/04/1999 T17B-N01B

2 17003421 Trần Thị Diễm My Nữ 02/03/1998 T17B-N01B

3 17003179 Nguyễn Trần Thanh Ngân Nữ 08/10/1996 T17B-N01B

4 17003327 Lư Thanh Thảo Nữ 20/10/1996 T17B-N01B

5 17003383 Nguyễn Thị Thanh Thuế Nữ 15/04/1999 T17B-N01B

6 17003376 Ka Thùy Nữ 16/06/1996 T17B-N01B

7 17003359 Nguyễn Thanh Thy Nữ 11/03/1998 T17B-N01B

8 17003368 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trinh Nữ 28/01/1999 T17B-N01B

9 17003450 Nguyễn Thị Thảo Vy Nữ 17/01/1999 T17B-N01B

10 17003649 Nguyễn Vương Ngọc Vy Nữ 08/09/1996 T17B-N01B

11 17003675 Bùi Thị Phương Lan Nữ 27/03/1975 T17A-N01B

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

DANH SÁCH HỌC VIÊN THỰC TẬP

Trường: Mầm non Đông Dương

Địa điểm: 577 QL 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Tp Hồ Chí Minh, ngày ….  tháng ….. năm 2019

KT.HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG 



GV dẫn đoàn:

STT Mã SV Họ đệm Tên Phái Ngày sinh Lớp học Trường Thực tập Ghi chú

1 17003355 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 18/12/1998 T17B-N02A

2 17003654 Thái Thị Hồng Cẩm Nữ 29/05/1983 T17B-N02A Trường MN Trúc Việt

3 17003060 Trần Phương Dung Nữ 18/12/1996 T17B-N02A Trường MN Tây Úc

4 17003549 Nguyễn Thùy Dương Nữ 26/12/1994 T17B-N02A Trường MN ATY

5 17003496 Nguyễn Thị Hoàng Đường Nữ 04/04/1997 T17B-N02A

6 17003083 Nguyễn Thảo Giang Nữ 27/11/1996 T17B-N02A Trường MN Tây Úc

7 17003180 Trần Thị Thu Hồng Nữ 24/05/1994 T17B-N02A Trường MN HappyKids House

8 17003618 Nguyễn Thị Lành Nữ 05/01/1992 T17B-N02A Trường MN Hoa Mai

9 17003617 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 06/10/1992 T17B-N02A Trường MN Hoa Mai

10 17003044 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Nữ 04/07/1982 T17B-N02A Trường MN Đông Bắc-Kindy Town

11 18000033 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 03/05/1994 T17B-N02A Trường MN Thần Đồng Việt

12 17003389 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 27/05/1999 T17B-N02A Trường MN Bình Trị Đông

13 17003567 Vũ Thị Cẩm Nhung Nữ 05/12/1999 T17B-N02A Trường MN Tây Úc

14 17003540 Đinh Thị Thu Sáu Nữ 01/11/1988 T17B-N02A Trường MN Chuồn Chuồn Kim

15 17003268 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 24/02/1993 T17B-N02A Trường MN Họa Mi 2

16 17003615 Đỗ Thị Thiều Nữ 10/01/1994 T17B-N02A Trường MN Hoa Mai

17 17003504 Phạm Thị Thương Nữ 06/01/1995 T17B-N02A Trường MN Tây Úc

18 16001994 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 21/05/1991 T17B-N02A Trường MGDL Mai Anh

19 17003030 Trần Thị Thùy Trang Nữ 18/05/1998 T17B-N02A Trường MN Tây Úc

20 17003616 Dương Thị Tuyết Nữ 20/08/1988 T17B-N02A Trường MN Hoa Mai

21 18000028 Nguyễn Giáng An Nữ 26/12/1970 T17B-N01B

22 16001203 Võ Thị Loan Nữ 22/11/1992 T16A-N02A Trường MN Hoa Diên Vĩ

23 17003347 Nguyễn Thị Miền Nữ 04/02/1988 T17B-N01B

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

DANH SÁCH HỌC VIÊN THỰC TẬP

Trường: Tại các Trường Mầm non tại Tp.HCM

Tp Hồ Chí Minh, ngày ….  tháng ….. năm 2019

KT.HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG 


